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HÓA ĐẠI CƢƠNG A1  LÝ THUYẾT CẤU TẠO CHẤT 5 

Chương 1 

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 

1.1. Sự phát triển của Thuyết cấu tạo nguyên tử 

Thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên: nhà triết học Hy Lạp Democrit đưa ra khái niệm về nguyên tử 

(atomos): “ Mọi vật đều cấu tạo từ những hạt rất nhỏ gọi là nguyên tử, đó là giới hạn cuối cùng của 

các chất, các nguyên tử cực kỳ cứng và không bị biến đổi” 

Giữa năm 400 trước Công nguyên đến thế kỷ 16 (khoảng thời gian 2000 năm): thuộc về trào lưu giả 

kim thuật. Mục tiêu biến kim loại thường thành vàng với quan niệm “vàng là kim loại nguyên chất, 

các kim loại còn lại bị lẫn tạp chất” hay “mọi kim loại đều cấu tạo từ lưu huỳnh, thủy ngân và muối 

theo những tỉ lệ khác nhau” 

Từ đầu thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 17: là thời kỳ phát triển của Hóa y học và kỹ thuật 

Trong khoảng cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 19: đánh dấu thời kỳ phát triển của ngành khoa học hóa học 

với sự ra đời liên tiếp của các định luật mang tính chất định lượng như: 

Năm 1748, Lomonosov M. V. – nhà khoa học người Nga – đã tìm ra một trong các định luật quan 

trọng nhất trong tự nhiên, được gọi là định luật bảo toàn khối lƣợng. Định luật này được phát biểu 

như sau: “Khối lượng (trọng lượng) của các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng (trọng lượng) 

của các chất tạo thành sau phản ứng” 

Năm 1799, Proust J. L. – nhà hóa học người Pháp – đưa ra định luật thành phần không đổi có nội 

dung như sau: “Mỗi chất hóa học có thành phần định tính và định lượng không đổi, không phụ 

thuộc vào phương pháp điều chế nó” 

Năm 1803, Dalton John – nhà hóa học người Anh – đưa ra định luật tỉ lệ bội, có nội dung như sau: 

“Nếu hai nguyên tố tạo thành với nhau một số hợp chất, thì khối lượng của nguyên tố này kết hợp 

với cùng một khối lượng của nguyên tố kia sẽ tỷ lệ với nhau như tỷ lệ giữa những số nguyên đơn 

giản” 

Dựa trên cơ sở của các định luật trên, năm 1808 Dalton đưa ra thuyết nguyên tử với nội dung như 

sau: 

 Mỗi nguyên tố được cấu tạo bởi những hạt nhỏ gọi là nguyên tử 

 Các nguyên tử của cùng một nguyên tố thì giống nhau. Các nguyên tử của các nguyên tố 

khác nhau thì khác nhau 

 Các hợp chất hóa học được hình thành khi các nguyên tử liên kết với nhau. Một hợp chất 

luôn chứa một tỷ lệ xác định các loại nguyên tử 

 Phản ứng hóa học xảy ra do sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Bản thân nguyên tử 

không bị biến đổi trong các phản ứng hóa học. 

40 năm cuối của thế kỷ 19: sự phát triển của kỹ thuật tạo điều kiện cho sự tìm hiểu nguyên tử 

 1895: Roentgen phát hiện ra tia X 

 1896: Becquerel phát hiện ra hiện tượng phóng xạ của Uranium 

Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20: giai đoạn của hóa học hiện đại với sự phát triển của lý 

thuyết về cấu tạo nguyên tử 

 1897: Thomson với thí nghiệm “tia âm cực” phát hiện ra electron mang điện tích âm. 

 1910: Rutherford dùng tia  bắn qua lá vàng dát mỏng, ông phát hiện nguyên tử có cấu tạo 

rỗng và hạt nhân của nguyên tử mang điện tích dương. Đến năm 1919, ông xác định được sự 

có mặt của hạt proton mang điện tích dương, có khối lượng nặng hơn electron 1840 lần. 
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6 HÓA ĐẠI CƢƠNG A1  LÝ THUYẾT CẤU TẠO CHẤT 

 1932: Chadwick khi bắn phá miếng kim loại Berili bằng tia  đã phát hiện ra hạt neutron 

trung hòa điện. 

Từ những kết quả trên, có thể mô tả cấu trúc nguyên tử như sau: 

1. Nguyên tử gồm hạt nhân (chứa hạt proton mang điện dương và hạt neutron trung hòa điện) có 

bán kính khoảng 10
–12

 cm và các electron chuyển động quanh hạt nhân với khoảng cách khoảng 

10
–14 

cm. 

 

Hạt Khối lượng (gam) Điện tích Khối lượng (amu) 

Electron 9,1095.10
–28

 – 1,602.10
–19

 C 5,486.10
–4 

Proton 1,6726.10
–24 

+ 1,602.10
–19

 C 1,0073 

Neutron 1,6750.10
–24 

0 1,0087 

1 amu (atomic mass unit) = 1 đvC = 1,66054.10
–24 

gam 

2. Quy ước ký hiệu nguyên tử: 

A

Z
X  

X: ký hiệu nguyên tố của nguyên tử  

Z: số hiệu nguyên tử của nguyên tố 

 Z = điện tích hạt nhân = số proton 

A: số khối 

 A = Z + N (N: số neutron) 

3. Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron (hay cùng Z, khác A) được 

gọi là đồng vị. 

Ví dụ: nguyên tố hydro có 3 đồng vị: 1

1
H (99,985%)    2 2

1 1
D ( H) (0,015%)    3 3

1 1
T ( H)  

 Hydro Deuteri Triti 

4. Những nguyên tử đồng vị đều có tính chất hóa học giống nhau. Do đó, Z là đặc trưng để phân 

biệt các nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích 

hạt nhân. 

1.2. Cấu trúc lớp vỏ electron 

Với cấu trúc nguyên tử như trên, electron chiếm hầu như toàn bộ thể tích nguyên tử. Trong các phản 

ứng hóa học chỉ có lớp vỏ electron của nguyên tử bị biến đổi còn hạt nhân được giữ nguyên. Như 

vậy cấu trúc lớp vỏ electron quyết định tính chất hóa học của nguyên tử. 

Một câu hỏi được được đặt ra là làm thế nào để biết được trạng thái chuyển động của electron 

trong nguyên tử? 

Do nguyên tử là một hạt vi mô (có kích thước rất nhỏ) ta không thể quan sát trực tiếp được sự 

chuyển động của nó mà chỉ có thể dựa vào các hiện tượng thực nghiệm thể hiện tính chất của 

electron trong nguyên tử để xây dựng nên những mô hình để mô phỏng cấu trúc lớp vỏ electron. 

Nhiều mô hình đã được xây dựng như mô hình của Thomson, Rutherford, Bohr, Schrodinger (mô 

hình lượng tử). Trong số đó mô hình lượng tử là mô hình hoàn thiện nhất và đang được áp dụng 

rộng rãi hiện nay. 

1.2.1 Các bước phát triển của thuyết lượng tử về cấu tạo lớp vỏ của nguyên tử 

Phần lớn hiểu biết của con người về cấu tạo lớp vỏ của nguyên tử được xây dựng trên cơ sở nghiên 

cứu bức xạ (sóng) điện từ cũng như hiện tượng phát xạ và hấp thu bức xạ điện từ của các nguyên tử 

(gọi tắt là quang phổ nguyên tử). 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 

 

 

 

 

 

 

HÓA ĐẠI CƢƠNG A1  LÝ THUYẾT CẤU TẠO CHẤT 7 

1.2.1.1 Bức xạ điện từ (electromagnetic radiation) 

1.2.1.1.1 Bản chất sóng của bức xạ điện từ 

1. Bản chất sóng của bức xạ điện từ được thể hiện trong các hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ. 

2. Theo lý thuyết sóng, bức xạ điện từ là một sóng điều hòa gồm hai thành phần là điện trường và 

từ trường cùng pha và vuông góc với nhau. 

3. Bức xạ điện từ được biểu thị đặc trưng bằng phương trình sóng điều hòa hình sin: 

y Asin   t Asin2   t      

Trong đó: : vận tốc góc 

: tần số 

 

 

 

Dao động điện và dao động từ của sóng điện từ Dao động hình sin của sóng điện từ 

 

4. Bức xạ điện từ di chuyển trong chân không với vận tốc ánh sáng c  310
8
 m/s. 

5. Mỗi bức xạ được đặc trưng bởi tần số và bước sóng thể hiện qua biểu thức: 

c
 


 

Trong đó: : tần số (s
1

  Hz) 

  c: vận tốc ánh sáng (m/s) 

  : bước sóng (m) 

6. Bức xạ điện từ bao gồm các bức xạ vô tuyến, vi sóng (MW), hoàng ngoại (IR), khả kiến (VIS), 

tử ngoại (UV), tia X và tia . 

Bức xạ Tia  Tia X Tử 

ngoại 

Khả kiến Hoàng 

ngoại 

Vi sóng Radio, 

TV 

Bước sóng (m) 10
–11

 10
–10

 10
–9

 4.10
–7

 – 7.10
–7

 10
–6

 – 10
–3

 10
–2 

1 

 

7. Đơn vị của bước sóng  thường được tính thay đổi theo loại bức xạ: 

  m, cm cho bức xạ vi sóng 

  m cho bức xạ hoàng ngoại 

  nm cho bức xạ khả kiến, tử ngoại 

  Å cho bức xạ tia X 

  1m = 10
2
 cm = 10

6
 m = 10

9
 nm = 10

10
 Å 

8. Khi xem xét đến yếu tố pha thì sự tổ hợp các sóng cùng tần số có thể dẫn đến hai giới hạn biên 

là bị triệt tiêu hay cộng hưởng năng lượng của các sóng này. 
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8 HÓA ĐẠI CƢƠNG A1  LÝ THUYẾT CẤU TẠO CHẤT 

1.2.1.1.2 Năng lƣợng của bức xạ điện từ 

Khi vật chất được nung nóng chúng sẽ phát ra bức xạ (ví dụ như miếng sắt nóng đỏ, dây tóc bóng 

đèn). 

Vào cuối thế kỷ 19 bằng thực nghiệm người ta đã xác định được rằng năng lượng của bức xạ phát ra 

tỉ lệ với bước sóng của bức xạ. Tuy nhiên với quan niệm “năng lượng có tính liên tục” các nhà khoa 

học thời đó đã không thể tìm ra được mối liên hệ giữa bước sóng bức xạ với năng lượng của chúng. 

1.2.1.1.3 Thuyết lƣợng tử của Planck 

Năm 1900 Max Planck đã giải quyết vấn đề trên bằng cách đưa ra một khái niệm hoàn toàn mới đó 

là “năng lƣợng có tính gián đoạn”. 

Quan niệm cổ điện cho rằng nguyên tử hấp thu và phát xạ năng lượng một cách liên tục. Trong khi 

đó Planck cho rằng nguyên tử phát xạ năng lượng theo từng lượng nhỏ gọi là lƣợng tử (quantum). 

Năng lượng của 1 lượng tử bức xạ được tính theo biểu thức: 

c
E h h  


 

Trong đó  h: hằng số Planck, h = 6,62.10
–34

 J.s 

: tần số bức xạ (Hz) 

: bước sóng của bức xạ (m) 

Theo Planck, năng lượng luôn được truyền theo từng bội số nguyên của h (ví dụ: 1h; 2h; 22h 

chứ không thể là 1,5h; 4,7h …) 

1.2.1.1.4 Bản chất hạt của bức xạ điện từ 

Khi Planck đưa ra khái niệm lượng tử, ông không thể giải thích được nguyên nhân vì sao năng 

lượng lại gián đoạn. 

5 năm sau (1905) với thí nghiệm về hiệu ứng quang điện Einstein đã trả lời được câu hỏi này. 

Albert Einstein dùng những bức xạ khác nhau chiếu vào 1 tấm kim loại và tiến hành khảo sát số 

lượng các hạt electron phát ra từ tấm kim loại đó cùng với động năng của chúng.  

 

 

 

Kết quả thực nghiệm cho thấy: 

1. Electron chỉ bị bứt ra khi tần số của bức xạ vượt qua một giá trị 0 nào đó (gọi là giá trị 

ngưỡng). Mỗi kim loại sẽ có một giá trị 0 khác nhau. 

2. Với các bức xạ có tần số lớn hơn 0 thì: 

 Cường độ dòng electron (số hạt electron) bị bứt ra tỉ lệ thuận với cường độ bức xạ chứ 

không tỉ lệ thuận với tần số bức xạ. 

 Động năng của electron bị bứt ra tỉ lệ thuận với tần số của bức xạ.  
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